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CAPACITY AND PAST EXPERIENCE FOR
BERTHING SERVICES AT DXP

1.THÔNG TIN CẦU CẢNG/ THE JETTY INFORMATION :

- Thuộc nhóm cảng biển số 5 / Belonging to seaport group No.5
- Mã cảng / Port code : VNDXC / 51BES06
- Tọa độ bến cảng / Port coordinate : 10o24’14”N 107o06’17’’E
- Điểm đón trả hoa tiêu / Pilot boarding position : 10o19’48”6N 107o03’177’’E
- Khoảng cách từ điểm đón/trả hoa tiêu đến Cảng Đông

Xuyên / Distance from Pilot boarding position to DXP : Khoảng 8 hải lý / Estimate 8 knots
- Khoảng cách từ phao số 0 đến cảng DXP / Distance

from Passing buoy “No. 0” to DXP : Khoảng 5.13 hải lý / Estimate 5.13 knots
- Chiều rộng luồng vào DXP / The width of Dinh river : Khoảng 80 m / Estimate 80m
- Năng lực đón tàu / Mooring capacity : Đến 10.000 DWT (up to 10.000 DWT)
- Năng lực bốc xếp / Cargo load/unload capacity : 5.000 tấn/ ngày (tons/day)
- Chiều dài bến / The length of port : 292 m
- Chiều rộng / The width of port : Bến liền bờ / Adjoining to river side
- Tải trọng mặt bến / Loading capacity of jetties : 20T/m2
- Độ sâu trước bến (Tại thời điểm thủy triều bằng 0 m) : 6.5m

The water depth of jetties (When the tide is at 0 m) : 6.5m
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2.GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA CẢNG BIỂN / STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT
FACILITY
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3.BẢN VẼMẶT BẰNG CẦU CẢNG / PLAN OF JETTIES AND QUAYSIDE
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4.DANH SÁCH TÀU-SÀ LAN ĐÃ NEO ĐẬU TẠI CẢNG ĐÔNG XUYÊN / LIST OF VESSEL - BARGE
THAT HAD BERTHED AT DONG XUYEN PORT

N
O

NAME OF
BARGE, VESSEL/
TÊN TÀU, SÀ

LAN

FLAG/
QUỐC TỊCH

SHIPING
AGENT/
ĐẠI LÝ
TÀU

LENGTH
OVERAL

L /
CHIỀU
DÀI (m)

BREADTH
/ CHIỀU
RỘNG (m)

DEPTH
/

CHIỀU
CAO
(m)

WORKING
DRAFT/
MỚN

NƯỚC (m)

DWT/GT
TRỌNG
TẢI (T)

CARGO
TRANSFE
RRED (T) /
HÀNG

HÓA QUA
CẢNG
(TẤN)

A 2018

1 CREST 2822 Singapore 86.00 27.00 5.50 1.50 8,000 2,135.2

2
EASTERN
STELLAR

Singapore 89.00 27.00 5.50 1.50 8,000 897.6

3
SWIBER
CONCORDE

Panama 113.50 28.00 3.60 9,985 50.0

4
SM
BANGKOK

Korea
High
Sea

168.00 28.00 4.00 21,000 70.0

B 2019

1 KAI JIE Hong Kong
Age-
Lines

119.95 17.60 6.90 4.60 7,800 213.0

2 PROJECT A Korean
Age-
Lines

92.00 16.00 7.50 5.00 5,595 36.0

3
PHOSPHERUS
NH

Belize
[BZ]

Age-
Line

100.72 18.60 10.50 4.30 8,142 93.0

4 CHENG LU 29 China
Hoa

Phuong
125.96 17.60 9.00 5.10 8,053 251.8

5 JINDA 27 Togo [TG] Dolphin 109.00 16.00 6.30 4.20 6,138 213.0

6 PUSHUN
Sierra
Leone

Hoa
Phuong

123.00 18.00 9.30 6.20 8,000 112.0

7 GUO SHUN 12
Belize
[BZ]

Hoa
Phuong

126.00 18.00 9.45 5.80 8,000 266.3

8
PHOSPHERUS
NH

Belize
[BZ]

Age
Lines

100.72 18.60 7.20 4.80 8,142 89.3

9
De Laperouse
(JDN)

Luxembour
g

Dolphin 99.50 19.40 7.20 4.80 5,225 30.0

10 FENG CHI Panama
Age
Lines

116.66 16.00 4.07 6.10 6,200 130.8
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N
O

NAME OF
BARGE, VESSEL/
TÊN TÀU, SÀ

LAN

FLAG/
QUỐC TỊCH

SHIPING
AGENT/
ĐẠI LÝ
TÀU

LENGTH
OVERAL

L /
CHIỀU
DÀI (m)

BREADTH
/ CHIỀU
RỘNG (m)

DEPTH
/

CHIỀU
CAO
(m)

WORKING
DRAFT/
MỚN

NƯỚC (m)

DWT/GT
TRỌNG
TẢI (T)

CARGO
TRANSFE
RRED (T) /
HÀNG

HÓA QUA
CẢNG
(TẤN)

11
SLOMAN
DISCHARGER

Antigua
Barbuda
[AG]

Thorece
n

Vinama
138.10 21.36 9.50 6.00 12,634 60.7

12 GUO SHUN 13
Belize
[BZ]

Hoa
Phuong

126.00 18.00 9.45 5.80 8,000 196.6

13 HAN ZHANG Hong Kong
Age-
Lines

107.42 19.00 9.60 7.00 7,520 78.7

14
CHANG
XIONG

China
Age-
Lines

117.80 18.00 9.60 5.50 8,394 128.5

15 YUN QIAN Panama
Age-
Lines

97.70 18.00 9.60 6.70 7,525 134.4

C 2020

1 NINA
Mauritius
[MU]

Dolphin 89.65 18.40 5.55 3.70 5,505 92.0

2 CHEN YANG
Siera
Leone

Age-
Lines

99.00 16.00 5.40 1.80 5,250 81.0

3 BO DUN 2 Panama
Age
Lines

81.00 13.60 5.85 3.90 3,887 43.4

4 XIN HAI 68
Belize
[BZ]

Hoa
Phuong

96.70 17.40 5.40 4.30 6,277 200.0

5 DONG KUN 7 Togo [TG]
Age
Lines

97.00 14.00 9.20 4.20 4,334 40.5

6 ZHOU SHUN
Siera
Leone

Hoa
Phuong

110.00 17.00 14.00 3.80 7,000 252.0

7 VIEN DONG 3 Viet Nam
Hoa

Phuong
103.00 17.00 8.80 4.50 6,523 186.0

D 2021

1
BBC
NEWCASTLE

Antigua
Barbuda

Vinama 132.20 15.87 5.90 5.10 9,775 403.0

2 YAMATAI Panama 162.00 38.00 9.00 4.50 19,818 1,026.0

3 JING FENG Panama 99.99 18.80 4.50 7,984 105.0

4
DONG
CHANG

Panama 117.80 18.00 4.00 8,407 42.7

5 ELITE Thailand 100.00 13.00 3.50 8,629 48.9
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N
O

NAME OF
BARGE, VESSEL/
TÊN TÀU, SÀ

LAN

FLAG/
QUỐC TỊCH

SHIPING
AGENT/
ĐẠI LÝ
TÀU

LENGTH
OVERAL

L /
CHIỀU
DÀI (m)

BREADTH
/ CHIỀU
RỘNG (m)

DEPTH
/

CHIỀU
CAO
(m)

WORKING
DRAFT/
MỚN

NƯỚC (m)

DWT/GT
TRỌNG
TẢI (T)

CARGO
TRANSFE
RRED (T) /
HÀNG

HÓA QUA
CẢNG
(TẤN)

E 2022

1 UNISPIRIT
Antigua
Barbuda

132.2 15.87 4.4 9,775 475.5

2 RUI HAI 1 Palaul 96.7 17.00 5.8 6,174 98

3
HONOR
SPRING

Panama 107.00 18.00 4.9 8,470 152

4 ARKLIFT Panama 107.40 19.00 10.60 5.4 7,802 182

5
DEEP
VENTURE

Barbados Vinama 149.4 28.8 6.4 7,100

F 2023

1
TIPM
NO.514001

Singapore 141 40.0 2.0 23,000

G 2024

1
TRUNG NAM
S02

Vietnam 100.65 36.6 6.10 12,995 1,500

2
VAST OCEAN
5

Panama 118 19 5.6 12,205 432

3 GRIETJE Portugal 151.58 21.1 6.2 9,396 305

4 EENDRACHT
Netherland

s
105.1 16 5.4 3,500 162

5
YU ZHOU QI
HANG

China Hansen 142.80 32.25 4.5 12,135 1,142
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5.HÌNH ẢNH THAM KHẢO / PICTURES REFER:

5.1. SM BANGKOKVESSEL (LOA = 168M, DWT = 21,000, Draft = 4M)
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5.2.BBC NEWCASTLE VESSEL (LOA = 132.2M, DWT = 9,775T, DRAFT = 5.1M)
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5.3. BARGE FOR FERRY H397 (A.P.T JAMES) PROJECT (LOA = 100.35 M, DWT = 7,377 T )
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5.4.BIG LIFT VESSEL
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5.5.BBC LOUISE VESSEL (LOA = 137.95M, DWT = 12,100T)
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5.6.YAMATAI VESSEL (LOA = 162M, DWT = 19,818)
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5.7. DEEP VENTURE VESSEL (LOA = 149.4M, DWT = 7,100)
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5.8 ARMADA 78 02 VESSEL
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5.9 TIPM NO.514001 BARGE (LOA = 141M)
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5.10 TRUNG NAM S02 BARGE (LOA= 100M)
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5.11 GRIETJE VESSEL (LOA= 151.5M)
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5.12 EENDRACHT VESSEL (LOA= 105M)
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5.12 YU ZHOU QI HANG VESSEL (LOA= 142.8M)
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